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ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

TRƯỜNG MẦM NON ĐÔ THỊ SÀI ĐỒNG



GIÁO ÁN 

LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

Hoạt động: Làm quen văn học

    


Truyện: Chuột thành phố và chuột nông thôn

Lứa tuổi: Mẫu giáo bé 3 – 4 tuổi

Thời gian: 20 - 25 phút

Giáo viên: Bùi Ngọc Bích Hường
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU
1. Kiến thức:

· Trẻ biết tên truyện, tên các nhân vật trong truyện.
· Trẻ hiểu nội dung truyện: Chuột thành phố và chuột nông thôn là những người bạn thân thiết và thường xuyên đến nhà nhau chơi. Dù sống ở thành phố hay ở nông thôn thì họ vẫn luôn yêu thích nơi mình sống và là những người bạn tốt của nhau.
· Trẻ hiểu nghĩa của từ “sợ hãi”.
2. Kĩ năng

· Rèn cho trẻ kỹ năng so sánh và phân biệt được sự giống và khác nhau của 2 bạn chuột: bạn chuột ở thành phố và bạn chuột ở nông thôn.
· Rèn cho trẻ kỹ năng dự đoán diễn biến tiếp theo của câu chuyện.
· Trẻ có kỹ năng hợp tác và làm việc nhóm.
· Phát triển vốn từ, ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
· Rèn cho trẻ sự tự tin, mạnh dạn nói trước đám đông.
3. Thái độ: 

· Trẻ sôi nổi, hào hứng tham gia hoạt động và hưởng ứng cùng cô

· Trẻ biết yêu quý, trân trọng nơi mà mình sinh sống

II. CHUẨN BỊ
1. Địa điểm tổ chức: 

· Tổ chức tại lớp học

2. Đội hình dạy trẻ: 

· Trong qúa trình tổ chức thay đổi đội hình theo tổ, nhóm  cho phù hợp

3. Môi trường học tập: 

· Trang trí theo chủ đề động vật

4. Đồ dùng 
4.1 Đồ dùng của cô:
· Truyện tranh: Chuột thành phố và chuột nông thôn
· Nhạc không lời

· Biểu đồ  Venn phân biệt nơi sống, các nhân vật

· Đàn Guitar

· Mũ, kính

4.2  Đồ dùng của trẻ:


- Đồ dùng tại các góc chơi: 

+ Góc nghe kể truyện: Ipad, tai nghe


+ Góc xây dựng: Đồ chơi xây dựng, các con vật, thanh gỗ, con đường, nam châm


- Góc tạo hình: Tranh truyện, kéo, màu vẽ, hình ảnh các loại thức ăn cho hai bạn chuột
III. CÁCH TIẾN HÀNH:
	Hoạt động của giáo viên


	Hoạt động của trẻ

	1.Ổn định tổ chức, gây hứng thú: 

- Cô và trẻ trò chuyện về chuyến đi chơi cuối tuần.

+ Các con có muốn cùng cô đi tham quan thêm nhiều nơi, nhiều cảnh đẹp hơn không? Xin mời các bạn cùng lên xe bus với cô nào!

- Cô cho trẻ dừng tại nơi có nhiều tòa nhà cao tầng, cho trẻ khám phá và hỏi trẻ?

+ Ở đây có những gì?

+ Theo con đây là đâu?

- Cô cho trẻ dừng tại nơi có cánh đồng lúa, các con vật nuôi, cho trẻ khám phá và hỏi trẻ?

+ Theo con đây là đâu?

+ Vì sao con biết? 

+ Ở đây có những gì? Con đã nghe thấy những âm thanh gì?

- Cô cũng biết một câu chuyện nói về cả thành phố và nông thôn đấy! Để biết được diễn biến của câu chuyện đó thế nào chúng mình cùng lên xe bus và di chuyển về lớp C5 nhé!
2. Phương pháp, hình thức tổ chức:

2.1 Cô kể truyện lần 1
* Cô giới thiệu quyển truyện: “Chuột thành phố và chuột nông thôn”

+ Đây gọi là bìa trước của quyển truyện, đây là bìa sau, và đây là gáy của quyển truyện. Bên trong các trang truyện có đánh số trang ở góc dưới bên trái.

+ Các con nhìn thấy gì ở trang bìa trước của truyện?

+ Các con thử đoán xem điều gì sẽ xảy ra với 2 bạn chuột này?

- Theo các con câu chuyện này có tên là gì?

* Cô kể lần 1: Cô kể diễn cảm kết hợp sa bàn truyện, trong quá trình kể cô đưa ra các câu hỏi phỏng đoán
+ Các con thử đoán xem, 2 bạn chuột đã nghe thấy gì?
+ Đó là con vật gì?

2.2 Cô kể truyện lần 2: Kết hợp đàm thoại trích dẫn ghi lại câu trả lời của trẻ bằng biểu đồ Venn

- Các con vừa nghe cô kể câu chuyện gì? Tên câu chuyện có mấy tiếng? 

- Trong câu chuyện có những nhân vật nào?

Để tìm hiểu rõ hơn về câu chuyện này chúng mình sẽ sử dụng biểu đồ Venn.

- Nhắc lại cách thực hiện biểu đồ Venn 

+ Đặc điểm của biểu đồ Venn là gì?

+ Vòng tròn thứ nhất là gì?

+ Vòng tròn thứ hai là gì? 

+ Phần chung giữa hai vòng tròn là gì?

- Bạn chuột thành phố và bạn Chuột nông thôn có điểm gì giống nhau?

- Bây giờ các con cùng quan sát bạn Chuột thành phố nhìn như thế nào?

- Bạn Chuột thành phố sống ở đâu?

Cô kể trích dẫn: Từ “Đây là chuột thành phố” đến “bạn của mình là Chuột nông thôn”

- Chuột nông nhìn như thế nào? Chuột nông thôn sống ở đâu?
- Những món ăn của Chuột nông thôn là gì?
Cô kể trích dẫn: Từ “Đây là chuột nông thôn” đến “một bữa tiệc rất sang trọng” 

- Những món ăn của Chuột thành phố là gì?
Cô kể trích dẫn: Từ “Có kẹo và thạch” đến “Chú mèo hung dữ”

- Khi nhìn  thấy chú mào to lớn hung dữ, 2 bạn chuột đã có cảm xúc gì? 

- Theo các con, “sợ hãi” là gì?

Giải thích: Sợ hãi là cảm xúc khi chúng ta cảm thấy có sự nguy hiểm.

Cô kể trích dẫn: Từ “Khi này, Chuột nông thôn nói” đến hết.

* Giáo dục: Chuột thành phố và Chuột nông thôn tuy sống xa nhau và có nhiều điểm khác nhau nhưng họ vẫn luôn là những người bạn tốt của nhau

- Thế còn các con, khi ở lớp, để trở thành những người bạn tốt chúng mình phải làm như thế nào?

- Khi ở lớp, chúng mình cần đoàn kết, giúp đỡ, yêu thương các bạn, để chúng mình đều là những người bạn tốt của nhau nhé

- Dù sống ở thành phố hay ở quê thì cũng có những điểm rất thú vị. Nếu là con, con thích sống ở đâu? 

3. Kết thúc chuyển hoạt động
- Hỏi lại trẻ tên câu chuyện, các nhận vật trong câu chuyện.
- Hỏi trẻ về cảm xúc khi nghe câu chuyện

- Động viên, khuyến khích trẻ và chuyển hoạt động

Cô đã chuẩn bị các góc chơi cho chúng mình, bạn nào thích chơi ở góc nào các con hãy di chuyển về góc đó nhé!

+ Góc chơi 1: Nghe truyện “Chuột thành phố và chuột nông thôn”

+ Nhóm 2: Xây dựng: Tạo khung cảnh thành phố và nông thôn
+ Nhóm 3: Tạo hình: Cắt dán thức ăn cho hai bạn chuột
	- Trẻ trò chuyện cùng cô

- Trẻ quan sát, khám phá nơi mà mình đến và trả lời câu hỏi của cô

- Trẻ quay về lớp cùng cô

- Trẻ quan sát quyển truyện

- Trẻ trả lời

- Trẻ lắng nghe cô kể truyện và trả lời các câu hỏi gợi mở

- Trẻ lắng nghe cô kể truyện và trả lời các câu hỏi

- Trẻ lắng nghe cô kể truyện và trả lời các câu hỏi

- Trẻ lắng nghe cô kể truyện và trả lời các câu hỏi

- Trẻ trả lời

- Trẻ trả lời

- Trẻ chia sẻ cảm xúc cùng cô 

- Trẻ tham gia các góc chơi và chuyển hoạt động




Chuột thành phố và Chuột nông thôn

Đây là chuột thành phố. Anh ấy sống ở một thành phố lớn với rất nhiều tòa nhà cao tầng, các nhà hàng lớn và những cửa hàng quần áo sang trọng. Và hôm nay, anh ấy quyết định đến thăm một người bạn của mình là Chuột nông thôn. 

Đây là chuột nông thôn. Cô ấy sống trong một chiếc tổ ấm cúng dưới gốc cây. Ngôi nhà của cô ấy tuy nhỏ nhưng vô cùng ấm áp và thoải mái. Khi chuột thành phố đến nhà chơi, cô ấy đã chuẩn bị bữa tối bằng chính những loại thức ăn trong vườn nhà.
Lại đây, đến bên nhau ta hãy cùng ăn tối

Có khoai tây với ngô và cà rốt

Trái cây thơm ngon trong vườn tôi hái

Với ly nước từ dòng suối mát lành
Sau bữa ăn, hai người bạn đã trò chuyện rất lâu, Chuột thành phố hào hứng kể: 


Bạn ơi, có biết không nơi tôi ở thành phố

Rất xe hơi, ga tàu, nhà cao ốc

Với rất nhiều những món đồ ăn ngon

Hãy đến chơi một hôm nhé bạn

Khi được Chuột thành phố rủ, Chuột nông thôn đã vui vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, khi đến biệt thự nơi Chuột thành phố sống, họ tìm thấy  những đồ thừa của một bữa tiệc rất sang trọng. Có kẹo và thạch, bánh ngọt, pho mát thơm ngon, woaaaa thực sự là những món ăn hấp dẫn nhất mà Chuột nông thôn có thể tưởng tượng. 

Nhưng khi Chuột nông thôn đang nhấm nháp một miếng bánh ngọt thơm ngon thì nghe thấy tiếng Mèo kêu lớn và cào vào cửa. Quá sợ hãi, hai người bạn chạy vội đến nơi ẩn náu, chúng thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa thoát được khỏi chú mèo hung dữ 

Khi này, Chuột nông thôn nói: “Ở thành phố đúng là rất nhiều đồ ăn ngon và nhà đẹp, nhưng tôi cũng yêu thích cả sự tự do, sự yên bình và những món ăn đơn giản ở nhà quê nữa”

Hai người bạn tạm biệt nhau và tiếp tục với cuộc sống của mình. Thi thoảng, họ vẫn đến thăm nhà nhau và kể cho nhau nghe những câu chuyện về nơi ở than yêu của họ.
